
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số 476 /QĐ-KDYT ngày  22/6/2026 của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế)

Mã CDNN 
hiện giữ

Hệ số 
lương 

Yêu cầu theo 
tiêu chuẩn 

CDNN 

Trình độ 
hiện có 
(ghi rõ 
chuyên 
ngành 

đào tạo)

1
Trần Thị Vân 
Anh

16/01/1995 x
Điều 

dưỡng 
hạng III

Khoa Tiêm 
chủng

>=  03 
năm

>= 01 
năm

V.08.05.13 2,72

Tốt nghiệp 
đại học 

ngành điều 
dưỡng trở 

lên

Cử nhân 
Điều 

dưỡng
x x

Chứng chỉ 
bồi dưỡng 
theo tiêu 

chuẩn CDNN 
Điều dưỡng

-  Đã được tuyển dụng và bổ nhiệm CDNN Điều 
dưỡng hạng IV tại Quyết định số 519/QĐ-KDYT 
ngày 26/6/2020 của  Trung tâm Kiểm dịch y tế 
quốc tế
 - Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở 
mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ của CDNN Điều dưỡng
- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ 
luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

2 Bùi Thúy Hoài 14/05/1993 x
Điều 

dưỡng 
hạng III

Khoa Tiêm 
chủng

>=  03 
năm

>= 01 
năm

V.08.05.13 2,72

Tốt nghiệp 
đại học 

ngành điều 
dưỡng trở 

lên

Cử nhân 
Điều 

dưỡng
x x

Chứng chỉ 
bồi dưỡng 
theo tiêu 

chuẩn CDNN 
Điều dưỡng

-  Đã được tuyển dụng và bổ nhiệm CDNN Điều 
dưỡng hạng IV tại Quyết định số 519/QĐ-KDYT 
ngày 26/6/2020 của  Trung tâm Kiểm dịch y tế 
quốc tế
 - Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở 
mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ của CDNN Điều dưỡng
- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ 
luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Tổng số: 02 người ./.

Tiêu 
chuẩn 

thời gian 
giữ 

CDNN 
hạng IV 

hoặc 
tương 
đương

Thời 
gian bổ 
nhiệm 
CDNN 

hiện giữ 
đúng 

quy định

Mức lương hiện 
hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của CDNN dự xét thăng hạng

Nam Nữ

Chức vụ 
hoặc chức 
danh công 
tác theo vị 

trí việc 
làm

Cơ quan đơn 
vị đang làm 

việc
Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

Trình độ chuyên môn

Có kỹ năng sử 
dụng CNTT cơ 

bản

Sử dụng được 
ngoại ngữ ở 

trình độ tương 
đương bậc 2

Chứng chỉ 
bồi dưỡng 

theo yêu cầu 
CDNN

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2026
Đối tượng: Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III

TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
sinh 


